
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 13,312,884,920    

1 01/04/2024 Cô Phuong ở Biên Hoà cho vô TK 1,000,000             

2  Quỹ Giáo Dục Xây Dựng Tương Lai cho vô TK 60,000,000           

3 02/04/2024 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 2,000,000             

4  Cô Nguyen Ngoc Quynh Anh cho vô TK 500,000                

5 03/04/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

6 04/04/2024 Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo Tk 200,000                

7
06/04/2024

Công Ty BMD cho gạo, sữa, mì gói, nước mắm, bột ngọt, đường, muối 

và tiền mặt
5,000,000             

8 10/04/2024 Cô Nguyen Thi Ngoc Tham cho vô TK 500,000                

9 12/04/2024 Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 100,000                

10 13/04/2024 Nhóm bạn của chú Lương cô Thiện cho tiền mặt 5,500,000             

11 19/04/2024 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

12  Cô Nguyen Thi Minh Chau cho vô TK 2,000                    

13 21/04/2024 Gia đình Chị Thanh cho 50kg gạo, 1 thùng sữa -                        

14
 

Gia đình Anh Thành cho 100kg gạo, 10 thùng sữa, 2 thùng cháo, bánh 

kẹo
-                        

15 22/04/2024 Cô Nga cho 30kg gạo -                        

16 26/04/2024 Một Cô Bác cho vô TK 1,000,000             

17  Cô Hiền cho vô TK 2,000,000             

18  Cô Huynh Thi Thuy Ngan cho vo Tk 200,000                

19 30/04/2024 Lãi không kỳ hạn chuyển vô TK 5,085                    

Tổng Trong kỳ 84,207,085           

Tổng Cuối kỳ 13,397,092,005    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 28,350,017,086    

1 01/04/2024 Chợ 874,000                

2 02/04/2024 Chợ 936,000                

3 03/04/2024 Chợ 825,000                

4 04/04/2024 Chợ 978,000                

5  Trả tiền thuê bao Web 1,620,000             

6 05/04/2024 Mua nước suối 90,000                  

7  Chợ 867,000                

8  Học phí sinh viên Hiếu 7,200,000             

9 05/04/2024 Rút TK801 trả phí quản lý TK 66,000                  

10 06/04/2024 Chợ 954,000                

11 07/04/2024 Sửa vòi nước nhà tranh văn phòng 35,000                  

12  Xăng 50,000                  

13  Chợ 874,000                
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14 08/04/2024 Chợ 883,000                

15  Điện thoại di động 1,251,208             

16 09/04/2024 Sửa vòi nước nhà bếp 55,000                  

17  Chợ 934,000                

18  Mốc gài cửa sổ 21,000                  

19 10/04/2024 Chợ 994,000                

20  Gửi bưu phẩm 18,000                  

21  Điện thoại bàn 35,000                  

22  Khám , thuốc bị thuỷ đậu của Triều 325,000                

23 11/04/2024 Chợ 896,000                

24  Gửi bưu phẩm 14,000                  

25 12/04/2024 Chợ 947,000                

26 13/04/2024 Chợ 896,000                

27 14/04/2024 Xăng 50,000                  

28  Chợ 872,000                

29 15/04/2024 Chợ 954,000                

30  Gas 355,000                

31  HP t4 11 học sinh tiểu học 2,548,000             

32  Tiền ăn tháng 4, 5 Phát 871,000                

33  Tiền ăn tháng 4, 5 Leny 871,000                

34 16/04/2024 Chợ 943,000                

35 17/04/2024 Gas 355,000                

36  Chợ 874,000                

37 18/04/2024 In bạc 100,000                

38  Chợ 926,000                

39 19/04/2024 Nước suối 90,000                  

40  Ly giấy + xăng 98,000                  

41  Chợ 854,000                

42 20/04/2024 Tiền rác 6 tháng (tháng 1 đến tháng 6/2024) 600,000                

43  Chợ 963,000                

44 21/04/2024 Chợ 894,000                

45 22/04/2024 Chợ 917,000                

46 23/04/2024 Chợ 886,000                

47 24/04/2024 Chợ 948,000                

48  Xăng 50,000                  

49 25/04/2024 Chợ 893,000                

50 26/04/2024 Chợ 926,000                

51 27/04/2024 Gas 355,000                

52  Chợ 932,000                

53 28/04/2024 Chợ 897,000                

54 29/04/2024 Chợ 968,000                

55 30/04/2024 Chợ 1,254,000             

56  Xăng 50,000                  

57  Điện 5,790,051             

58  Lương cô Thìn 4,000,000             

59  Lương cô Thảo 7,000,000             

60  Lương cô Hân 7,000,000             

61  Lương thầy Hữu 5,000,000             

62  Lương chị Huin 4,000,000             

 Tổng chi trong kỳ 77,722,259           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 13,319,369,746    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả )13,319,369,746    


